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     Mã học phần: SPRT424010
1. Tên Tiếng Anh: Soil pollution and remediation techniques
2. Số tín chỉ:  2 tín chỉ 
3. Phân bố thời gian: 15 tuần (2 tiết lý thuyết + 0*2 tiết thực hành + 4 tiết tự học/ tuần)
4. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: ThS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt
2/ Danh sách giảng viên cùng GD: Nguyễn Mỹ Linh

Hoàng Thị Tuyết Nhung

5. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: 
Môn học trước: Môi trường đại cương  

6. Mô tả học phần (Course Description)
Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về cấu trúc địa chất, sinh thái môi trường đất, các tác nhân gây ô nhiễm đất, quá trình tự làm sạch của môi trường đất và giới hạn của nó, kỹ thuật ngăn ngừa, phòng trừ, loại bỏ chất ô nhiễm trong lòng đất và đất bề mặt bằng phương pháp lý học, hóa học, sinh học, sử dụng thực vật xử lý chất ô nhiễm, đóng rắn,...

Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả
(Goal description)
(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Kiến thức về môi trường đất, những hiện tượng suy thoái, ô nhiễm đất ảnh hưởng đến xã hội và những biện pháp ngăn ngừa, cải thiện suy thoái, ô nhiễm đất
	1.2, 1.3

	G2
	 Kỹ năng rèn luyện, phân tích nguyên nhân ô nhiễm đất và đề xuất biện pháp cải thiện phù hợp
	2.1, 2.2, 2.4

	G3
	 Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình một vấn đề về xử lý ô nhiễm đất
	3.1, 3.2, 3.3

	G4
	Hình thành ý tưởng cải thiện môi trường đất
	4.1, 4.2


7. Chuẩn đầu ra của học phần
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1


	G1.1
	Trình bày được cấu trúc về địa chất và sự hình thành của trái đất và môi trường đất 
	1.2

	
	G1.2
	Phân biệt các tầng khác nhau trong môi trường đất.
	1.2

	
	G1.3
	Liệt kê được cấu trúc và các thành phần trong môi trường sinh thái đất
	1.2

	
	G1.4
	Phân biệt được các dạng tồn tại của vật chất trong môi trường sinh thái đất như pha khí, nước, dung dịch đất.
	1.2

	
	G1.5
	Phân biệt được khái niệm, cấu tạo và tầm quan trọng của hạt keo âm, dương trong môi trường đất
	1.2

	
	G1.6
	Trình bày được các chu trình vận chuyển vật chất, năng lượng trong MTST đất và sự trao đổi chất giữa đất và môi trường nước, khí.
	1.2

	
	G1.7
	Trình bày được các hiện tượng suy thoái đất, ô nhiễm đất
	1.2

	
	G1.8
	Phân biệt ưu nhược điểm của các phương pháp ngăn ngừa và cải thiện ô nhiễm đất
	1.3

	G2
	G2.1
	Rèn luyện kỹ năng tính toán, xử lý ô nhiễm đất
	2.1.1, 2.1.2

	
	G2.2
	Thu thập tài liệu liên quan môi trường đất và ô nhiễm đất.
	2.4.6

	
	G2.4
	Rèn luyện khả năng phân tích nguyên nhân và nguồn gốc ô nhiễm đất để áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp.
	2.3.1, 2.3.2, 2.3.3

	G3
	G3.1
	Kỹ năng thảo luận nhóm
	3.1.1, 3.1.2, 3.1.3

	
	G3.2
	Có khả năng trình bày một vấn đề khoa học bằng thuyết trình.
	3.2.3, 3.2.6

	
	G3.3
	Sử dụng tài liệu tiếng Anh trong tìm hiểu tài liệu môi trường đất
	3.3.1

	G4
	G4.1
	Nhận thức rõ ảnh hưởng, nhu cầu của xã hội đối với môi trường đất
	4.1.1, 4.1.2

	
	G4.2
	Khái quát được các tổ chức, hoạt động trong lĩnh vực cải thiện suy thoái và ô nhiễm đất
	4.3.1, 4.3.2


8. Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính: 

[1] Lê Văn Khoa, Nguyễn Xuân cự, Lê Đức, Trần khắc Hiệp, Trần Cẩm Vân, Đất và môi trường, Nxb Giáo dục – 2003.

- Sách (TLTK) tham khảo: 

[2] Nguyễn Đình Hoè – Nguyễn thế Thôn, Địa chất môi trường, Nxb ĐHQG Hà nội – 2001

[3] Nguyễn Uyên, Kỹ thuật địa môi trường, NXB. Xây dựng, 2004. 

[4] Lê Huy Bá, Sinh thái môi trường đất, NXB Nông Nghiệp. 

[5] Kuo, Jeff , Practical Design Calculations for Groundwater and Soil Remediation, CRC Press LLC,1999.

[6] C. Paul Nathanail, R. Paul Bardos, Reclamation of Contaminated Land, John Wiley & Sons Ltd, 2004. 

[7] Alan E. Kehew Đia chất học cho kỹ sư xây dựng và cán bộ kỹ thuật môi trường, tập 1 và 2, NXB Giáo dục, 1998.

[8] Edward A. Keller, Environmental Geology – 7th, university of California, Santa Barbara.  
9. Đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10
- Kế hoạch kiểm tra như sau:

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Bài tập
	
	30

	BT#1
	Bài tập xác định hạt keo đất
	Tuần 5
	Bài tập nhỏ trên lớp
	G1.5

 G3.1
	10

	BT#2
	Bài tập cải thiện ô nhiễm đất
	Tuần 5
	Bài tập nhỏ trên lớp
	G2.3, G3.1, G4.2
	10

	Tiểu luận - Báo cáo
	
	20

	BT#1
	Tìm hiểu về hiện tượng suy thoái đất và biện pháp cải thiện ô nhiễm đất
	 Tuần 12-15
	Báo cáo tóm tắt
	G1.7, G3.1, G3.2
G3.3
	

	Thi cuối kỳ
	
	50

	
	Môi trường đất

Suy thoái đất

Ô nhiễm đất và biện pháp cải thiện
	
	Thi tự luận
	G1, G2, G4
	50


10. Nội dung chi tiết học phần
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1-3
	Tuần thứ 1:

PHẦN 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ SINH THÁI MT ĐẤT
Chương 1: Đại cương về địa chất và sự hình thành môi trường đất (2/0/4)
	

	
	A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp (3):

1.1. Cấu trúc trái đất

1.2. Cấu trúc thẳng đứng của MT địa chât (giới thiệu các kiểu móng đá cứng)

1.3. Quá trình hình thành môi trường đất
Phương pháp giảng dạy:

- Thuyết trình - trình chiếu Powerpoint

- Thảo luận
	G1.1, G1.2, G3.1

	
	B/ Các nội dung cần học ở nhà (6)
·  Tìm hiểu sự hình thành trái đất
· Đọc tài liệu về các quyển của trái đất
	G1.1, G2.2, G3.1

	4-6
	Chương 2: Thành phần cấu trúc sinh thái MT đất (4/0/8)
	

	1 
	A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp (4):

2.1. Cấp hạt và cấu trúc, nhiệt năng trong MTST đất

2.2. Thành phần pha khí và nước, quá trình trao đổi chất trong MTST đất

           2.2.1. Pha khí
           2.2.2. Nước trong MTST đất
           2.2.3. Keo đất
           2.2.4. Dung dịch đất
2.3. Thành phần sinh học của MTST đất

Phương pháp giảng dạy:

- Thuyết trình - trình chiếu Powerpoint

- Thảo luận 

- Bài tập
	G1.1, G1.3, G1.4, G1.5, G3.1

	2 
	B/ Các nội dung cần học ở nhà (8)
· Phân biệt cấp hạt và cấu trúc của các loại đất khác nhau. 

Giải bài tập được giao về phần keo đất
	G1.3, G1.5, G2.1, G2.2

	7-8
	Chương 3: Chu trình vật chất, chuyển hoá năng lượng và quá trình phân giải chất hữu cơ tạo mùn của MTST đất (4/0/8)
	

	3 
	A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp(4):

3.1. Chu trình vật chất (C, P, N, S,..)

3.2. 
Chuyển hoá năng lượng

3.3. 
Quá trình chuyển hoá chất hữu cơ và tạo mùn

Phương pháp giảng dạy:

- Thuyết trình - trình chiếu Powerpoint

- Thảo luận

- Giải bài tập


	G1.6, G3.1

	4 
	B/ Các nội dung cần học ở nhà (8)
Tìm hiểu chu trình vật chất Phospho, lưu huỳnh, kali.  
	G1.6

	9-13
	PHẦN 2: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT VÀ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN MT ĐẤT
Chương 4: Thoái hoá sinh thái môi trường đất và ô nhiễm đất (10/0/20)
	

	5 
	A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp(10):

4.1. Thoái hóa đất
4.1.1. Xói mòn đất

4.1.2. Quá trình Laterite hóa
4.2. Ô nhiễm đất
4.2.1. Ô nhiễm đất do chất thải nông nghiệp

4.2.2. Ô nhiễm đất do chất thải công nghiệp

4.2.3. Ô nhiễm dầu và tác hại của ô nhiễm dầu

4.2.4. Ô nhiễm đất do các yếu tố tự nhiên và sinh học

Phương pháp giảng dạy:

- Thuyết trình - trình chiếu Powerpoint

- Thảo luận nhóm


	G1.7, G2.2, G3.1, G3.2, G3.3

	6 
	B/ Các nội dung cần học ở nhà (20)
· Tìm hiểu các khu vực bị ô nhiễm đất do những nguyên nhân khác nhau ở Việt Nam.
	G2.2, G3.1, G3.3

	14-15
	Chương 5: Các kỹ thuật phòng tránh, ngăn ngừa ô nhiễm đất (4/0/8)
	

	7 
	A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp(4):

5.1. Khả năng tự làm sạch của MTST đất

5.2. Biện pháp quy hoạch sử dụng đất để phòng tránh ô nhiễm đất

5.3. Biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm đất

Phương pháp giảng dạy:

- Thuyết trình - trình chiếu Powerpoint

- Mô tả bằng dụng cụ lấy mẫu khí
	G1.8, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G4.1, G4.2

	8 
	B/ Các nội dung cần học ở nhà (8)
Tìm các ví dụ về quy hoạch đất điển hình đã thực hiện thành công ở Việt Nam và trên thế giới.
	G2.2, G2.3, G3.1

	14-15
	Chương 6: Các phương pháp cải thiện ô nhiễm đất (4/0/8)
	

	
	A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp (4):

6.1. Thải bỏ vào bãi chôn lấp

6.2. Ngăn chặn sự lan truyền của vùng đất ô nhiễm 

6.3. Phương pháp vật lý 

6.4. Phương pháp sinh học

6.5. Phương pháp hóa học

6.6. Ổn định/đóng rắn

6.7. Phương pháp nhiệt 

Phương pháp giảng dạy:

- Thuyết trình - trình chiếu Powerpoint

- Thảo luận

- Giải bài tập
	G1.8, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G4.1, G4.2

	
	B/Các nội dung cần học ở nhà (8)
Giải bài tập
	G2.2, G2.3, G3.1


11. Đạo đức khoa học:
+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu mức độ nghiêm trọng sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài.

+ Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ ở (mục 9) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường.

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

12. Ngày phê duyệt lần đầu: 
13. Cấp phê duyệt:
	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	
	
	ThS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt


14. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lần 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Tổ trưởng Bộ môn:
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